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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ    /2021    - 2022
	Họ và tên Giáo viên : 	
	Tổ :	Khoa: Khoa Học Cơ Bản
	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT
 TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	20T4-THU1
	Hoa hoc 2
	48/56
	85,7%
	

	2. 
	20T4-LTM2
	Hoa hoc 2
	29/39
	74,3%
	

	3. 
	19T4-CNO1
	Hoa hoc 4
	41/43
	95,3%
	

	4. 
	19T4-CNO2
	Hoa hoc 4 
	35/38
	92,1%
	

	5. 
	19T4-KTD1
	Hoa hoc 4
	36/37
	97,3%
	

	6. 
	20T4-QLH1
	Hoa hoc 2
	15/18
	83,3%
	

	7. 
	20T4-QDL1
	Hoa hoc 2
	33/36
	91,6%
	

	TỔNG CỘNG :
	237/267
	88,8
	


	   TP.HCM, ngày       tháng        năm 2022
	Trưởng Khoa	Tổ trưởng	Giáo viên
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